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1 1 CĐ Dược 4A 26 5 19.2 11 42.3 10 38.5 0 0.0 0 0.0

2 2 CĐ Dược 5B 20 7 35.0 8 40.0 5 25.0 0 0.0 0 0.0

TỔNG CỘNG: 46 12 26.1 19 41.3 15 32.6 0 0.0 0 0.0

Y - Dược
Cao 

đẳng

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN HSSV 

LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC 4A, 5B - HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2022 - 2023 

Khoa
Trình 

độ
SL lớp Tên lớp Sĩ số

Học kỳ I (2022-2023)

TRƯỜNG CAO ĐẲNG  BÌNH THUẬN

HỘI ĐỒNG ĐGKQRL HSSV NĂM HỌC 2022-2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Nam Nữ Điểm Xếp loại

TC Xuất sắc Tốt Khá Trung bình Yếu

46 12 19 15 0 0

TC Xuất sắc Tốt Khá Trung bình Yếu

26 5 11 10 0 0

1 1 2062010003 Phạm Đỗ Thị Phi Diễm 19/11/1997 86 Tốt

2 2 2062010004 Phạm Quang Duy 28/09/2001 86 Tốt

3 3 2062010005 Nguyễn Thị Đào 01/01/1995 86 Tốt

4 4 2062010007 Nguyễn Thị Thu Hà 16/02/1986 78 Khá

5 5 2062010009 Phạm Thị Lệ Hằng 30/03/1986 86 Tốt

6 6 2062010011 Phạm Hữu Hoài 01/08/1992 78 Khá

7 7 2062010012 Nguyễn Thị Diễm Kiều 10/10/1992 90 Xuất sắc

8 8 2062010013 Trương Đức Tường Linh 27/07/1973 100 Xuất sắc

9 9 2062010015 Trần Thị Kim Ngọc 04/02/1991 78 Khá

10 10 2062010016 Mơ Nhật 16/08/1998 86 Tốt

11 11 2062010017 Võ Thị Yến Nhi 05/03/1998 78 Khá

12 12 2062010018 Lê Thị Bích Nhung 02/06/1996 78 Khá

13 13 2062010019 Lê Huỳnh Oanh 20/12/2002 78 Khá

14 14 2062010022 Nguyễn Thị Thanh Quyền 23/09/1995 86 Tốt

15 15 2062010023 Lê Thị Diễm Quyền 30/01/1997 78 Khá

16 16 2062010024 Nguyễn Thanh Kiều Tiên 16/06/1993 86 Tốt

17 17 2062010025 Lê Thị Minh Thanh 20/06/1986 100 Xuất sắc

18 18 2062010026 Nguyễn Thị Kim Thanh 23/03/2002 78 Khá

19 19 2062010027 Nguyễn Thị Ngọc Thắm 01/01/1984 90 Xuất sắc

20 20 2062010028 Đặng Thị Thanh Thủy 11/06/1983 78 Khá

21 21 2062010029 Trần Thị  Trang 12/05/1990 86 Tốt

22 22 2062010030 Tôn Nữ Việt Trinh 20/06/1994 86 Tốt

23 23 2062010143 Đào Ngô Ngọc Thảo 01/06/1991 90 Xuất sắc

24 24 2062010150 Nguyễn Hoàng Thảo Linh 18/11/1989 86 Tốt

25 25 2062010151 Nguyễn Hoài Danh 20/07/1997 86 Tốt

26 26 2062010152 Lương Hồng Ngọc 20/06/1992 75 Khá

TC Xuất sắc Tốt Khá Trung bình Yếu

20 7 8 5 0 0

27 1 19CQC110333 Đoàn Thị Bích Vân 12/07/1991 73 Khá

28 2 2062010020 Lê Hoàng Thiên Phúc 11/02/2000 73 Khá

29 3 2162010032 Hồ Thị Hạnh 07/05/1996 86 Tốt

30 4 2162010033 Lê Xuân Hòa 04/01/1990 86 Tốt

31 5 2162010034 Phạm Tố Ngân 04/07/1991 90 Xuất sắc

32 6 2162010035 Phan Phương Trúc Ngọc 29/08/2002 86 Tốt

33 7 2162010037 Võ Văn Sơn 02/12/1989 96 Xuất sắc

34 8 2162010038 Phạm Thị Mỹ Sương 11/08/1997 86 Tốt

35 9 2162010039 Lê Thị Thu Tâm 03/06/1992 90 Xuất sắc

36 10 2162010040 Nguyễn Tăng Hồng Thắm 10/05/1998 90 Xuất sắc

37 11 2162010041 Đỗ Thị Thanh Thúy 28/09/1992 86 Tốt

38 12 2162010042 Võ Thị Minh Thùy 02/08/1987 90 Xuất sắc

39 13 2162010044 Nguyễn Thị Thùy Trâm 06/09/1991 90 Xuất sắc

40 14 2162010048 Đặng Đỗ Uyên Vũ 06/05/1978 80 Tốt

41 15 2162010049 Nguyễn Thị Thùy An 13/12/1992 86 Tốt

Lớp CĐ Dược 5B

KHOA Y - DƯỢC

Lớp CĐ Dược 4A

 KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN HỌC SINH, SINH VIÊN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023 

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-CĐBT ngày       /      /2023 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bình Thuận)

STT Mã HSSV Họ đệm Tên

Năm sinh Kết quả

Ghi chú

UBND TỈNH BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Nam Nữ Điểm Xếp loại
STT Mã HSSV Họ đệm Tên

Năm sinh Kết quả

Ghi chú

42 16 2162010050 Nguyễn Thế  Trầm 28/01/1990 83 Tốt

43 17 2162010053 Đinh Đoan Trang 22/06/2003 90 Xuất sắc

44 18 2162010054 Võ Thị Hồng Nhung 28/09/2003 72 Khá

45 19 2162010058 Lương Thị Ngọc Huyền 10/04/1994 79 Khá

46 20 2162010059 Nguyễn Võ Minh Anh 17/11/1991 77 Khá


